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BẢN THUYẾT MINH
NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 10/2016/TT-NHNN HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 135/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI  
-----------------------------------------------
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Thông tư 10) được ban hành ngày 29/6/2016 trên cơ sở quy định tại các nguồn luật như Pháp lệnh Ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Nghị định 135) đã góp phần tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, đồng bộ để các nhà đầu tư và các đối tượng liên quan triển khai thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; đồng thời tăng cường vai trò quản lý, giám sát của NHNN đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế, cá nhân người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài (Chương trình thưởng cổ phiếu).
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, việc các tổ chức nước ngoài được thực hiện các chương trình thưởng cổ phiếu cho người lao động có quốc tịch Việt Nam đã góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động; thúc đẩy sự gắn kết giữa người lao động và tổ chức thực hiện chương trình, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; đồng thời, tạo thuận lợi thu hút dòng vốn từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua chương trình thưởng cổ phiếu; giúp đa dạng hóa nguồn thu ngoại tệ vào Việt Nam.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số nội dung quy định tại Thông tư 10 liên quan đến việc tham gia chương trình thưởng cổ phiếu còn chưa rõ ràng, đồng thời phát sinh một số vướng mắc. Do đó, để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như định hướng quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tại Nghị định 135; thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), góp phần giảm bớt chi phí, thời gian cho tổ chức thực hiện chương trình nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước trong tình hình hiện nay, cần phải chỉnh sửa Thông tư 10. 
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13/12 2005 và Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

- Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Nghị định 135).
III. NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Kết cấu Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 10 bao gồm 3 Điều với các nội dung chỉnh sửa chính sau:
1. Sửa đổi các quy định đang được áp dụng tại Thông tư 10 để phù hợp với thực tế phát sinh 
1.1. Sửa đổi quy định khái niệm “Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài” (Điều 3):
Khoản 3 Điều 3 Thông tư 10 quy định: “Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài” là hiện diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam… Tuy nhiên, thực tế, trong quá trình triển khai thực hiện, Vụ QLNH nhận thấy: Các chương trình thưởng cổ phiếu của Tổ chức nước ngoài thường dành cho các công ty con và công ty liên kết thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của tổ chức nước ngoài. Như vậy, khái niệm hiện diện của tổ chức nước ngoài tại Việt nam như quy định nêu trên là chưa đầy đủ. 
Do đó, để đảm bảo phù hợp với thực tế phát sinh, khái niệm “Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài” tại Điều 3 Thông tư 10 sẽ được sửa đổi thành: “Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài là hiện diện tại Việt Nam thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của tổ chức nước ngoài…

1.2. Bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện liên quan đến mục đích của chương trình thưởng cổ phiếu (Điều 8): 
Thông tư 10 chưa có quy định về nguyên tắc thực hiện liên quan đến mục đích của chương trình thưởng cổ phiếu. Trong quá trình thực hiện xem xét, xác nhận các hồ sơ đăng ký cho thấy, một số chương trình thưởng cổ phiếu thưởng có mục đích để tăng vốn cho tổ chức nước ngoài, mang tính chất hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân, không nhằm mục đích thưởng để khuyến khích và gắn kết người lao động có đóng góp tích cực và gắn bó lâu dài với tổ chức thực hiện chương trình. 

Do đó, dự thảo Thông tư bổ sung quy định nguyên tắc người lao động được/không được tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu cụ thể: Người lao động được tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu có mục đích nhằm động viên, khuyến khích và gắn kết người lao động…Người lao động không được tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu có mục đích, tính chất là khoản đầu tư ra nước ngoài nhằm chào bán cổ phần để tăng vốn, hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức nước ngoài.”

Đồng thời, chuyển quy định về “Trách nhiệm của tổ chức thực hiện chương trình liên quan đến việc xử lý cổ phiếu thưởng cho người lao động trong trường hợp chấm dứt hoạt động tại Việt Nam” tại khoản 4 Điều 11 thành khoản 5 Điều 8 Thông tư 10 để đảm bảo thống nhất quy định vào 01 Điều khoản các nội dung liên quan nguyên tắc thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu. 
1.3. Chỉnh sửa quy định về “Hình thức thưởng cổ phiếu” (Điều 9): 
Điều 9 Thông tư 10 quy định: Hình thức thưởng cổ phiếu gồm: (1) Thưởng trực tiếp bằng cổ phiếu; và (2) Thưởng quyền mua cổ phiếu với điều kiện ưu đãi. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thực hiện cho thấy: (i) Việc quy định hình thức thưởng bằng “Quyền mua cổ phiếu với điều kiện ưu đãi” là chưa rõ ràng, chưa đủ cơ sở để xác định điều kiện ưu đãi dành cho người lao động; và (ii) Theo báo cáo tại hồ sơ đăng ký, một số chương trình có cổ phiếu chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán, tổ chức nước ngoài tự xác định giá thị trường của cổ phiếu ở mức cao, tự xác định/thay đổi điều kiện ưu đãi đối với người mua cổ phiếu thưởng.
ĐTGTRNN là hoạt động phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro. Do đó Nghị định 135 được ban hành theo nguyên tắc không khuyến khích, quản lý chặt chẽ, thận trọng nhằm hạn chế rủi ro đối với hoạt động này, theo đó: (i) Chỉ cho phép một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm được tự doanh/nhận ủy thác ĐTGTRNN trên cơ sở đáp ứng các điều kiện và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; (ii) Các tổ chức kinh tế khác (ngoài đối tượng trên) chỉ được phép ĐTGTRNN thông qua hình thức ủy thác cho các tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư ở trong nước, đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện để được ủy thác ĐTGTRNN; và (iii) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được ĐTGTRNN thông qua việc tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài theo quy định của NHNN... 

Thực tế việc cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài để mua cổ phiếu thưởng là hoạt động ĐTGTRNN của cá nhân. Do vậy, để đảm bảo phù hợp với định hướng quản lý chặt chẽ hoạt động ĐTGTRNN tại Nghị định 135, hình thức thưởng “Thưởng quyền mua cổ phiếu với điều kiện ưu đãi” này cần được chỉnh sửa theo hướng không có dòng tiền chuyển ra nước ngoài. 

Do đó, hình thức thưởng cổ phiếu tại Điều 9 Thông tư 10 sẽ được sửa đổi thành: (i) Thưởng trực tiếp bằng cổ phiếu; và (ii) Thưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với điều kiện ưu đãi không phát sinh dòng tiền ra nước ngoài.
1.4. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 12 Thông tư 10 về việc mở và sử dụng tài khoản thực hiện chương trình nhằm phù hợp với nội dung chỉnh sửa về hình thức thưởng cổ phiếu tại Điều 9.
1.5. Sửa đổi quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư 10 về thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Giấy CNĐKĐTGTRNN) để không tạo vướng mắc cho cơ quan chức năng (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) trong việc xem xét hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy CNĐKĐTGTRNN của TCTD.

2. Bỏ các nội dung quy định về trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu tại khoản 1, 2, 3 Điều 11 (TTHC)
Để phù hợp với bản chất của dòng tiền liên quan đến chương trình thưởng cổ phiếu là chuyển tiền một chiều, tương tự như nguồn tiền kiều hối từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, cần được tự do thực hiện; đồng thời để phù hợp với chủ trương cắt giảm TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ và giảm bớt chi phí, thời gian cho Tổ chức thực hiện chương trình, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 10 đã bãi bỏ các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thực hiện Chương trình thưởng cổ phiếu tại khoản 1,2,3 Điều 11 Thông tư 10. NHNN sẽ thực hiện theo dõi, quản lý dòng tiền liên quan đến chương trình thưởng cổ phiếu thông qua công tác thu thập số liệu từ (1) Tổ chức thực hiện chương trình; và (2) Tổ chức tín dụng (TCTD) nơi Tổ chức thực hiện chương trình mở tài khoản. 
3. Bổ sung các quy định để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với việc sửa đổi cắt giảm TTHC về đăng ký chương trình cổ phiếu thưởng
3.1. Bổ sung quy định trách nhiệm của Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu trong việc cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan về việc tham gia chương trình của người lao động (tài liệu mô tả chương trình, danh sách người lao động có quốc tịch Việt Nam được tham gia chường thưởng cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được thưởng, thời gian thưởng…) cho TCTD nơi Tổ chức thực hiện chương trình mở tài khoản thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu.

3.2. Bổ sung quy định trách nhiệm của TCTD nơi Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu mở tài khoản thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu về việc xem xét, kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tài liệu về người lao động tham gia chương trình do Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu cung cấp để cung cấp dịch vụ ngoại hối cho Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu. 
3.3. Bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với các Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu đã được NHNN xác nhận đăng ký chương trình có dòng tiền chuyển ra nước ngoài trước đây.  
IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Dự thảo Thông tư bỏ quy định NHNN xác nhận đăng ký chương trình thưởng cổ phiếu là phù hợp với Đề án định hướng lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 11/8/2016, phù hợp với chủ trương cắt giảm TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ. Quy định này sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao động tham gia chương trình (giảm chi phí, thời gian thực hiện TTHC...), góp phần thu hút ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào Việt Nam thông qua chương trình thưởng cổ phiếu. Về phía cơ quan nhà nước, cắt giảm TTHC sẽ giúp giảm thời gian xử lý TTHC, giảm chi phí lưu trữ hồ sơ…, từ đó, góp phần phân bổ nguồn lực lao động hợp lý, hiệu quả hơn. 

2. Việc sửa đổi Hình thức thưởng cổ phiếu tại khoản 2 Điều 9 thành Thưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với điều kiện ưu đãi không phát sinh dòng tiền ra nước ngoài là khả thi. Hình thức này đã được các tổ chức nước ngoài áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Thời gian qua NHNN đã xác nhận đăng ký cho các tổ chức thực hiện dưới hình thức này. Việc chỉnh sửa này sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, góp phần hạn chế rủi ro do ĐTGTRNN là hoạt động phức tạp, phụ thuộc vào các biến động của thị trường quốc tế; phù hợp với định hướng quản lý chặt chẽ tại Nghị định 135. 

       ____________________________________________________
